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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm). Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu:
CẢNH RỪNG VIỆT BẮC
         Tác giả: Hồ Chí Minh 
Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay,
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày,
Khách đến thì mời ngô nếp nướng,
Săn về thường chén thịt rừng quay.
Non xanh, nước biếc tha hồ dạo,
Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say.
Kháng chiến thành công ta trở lại,
Trăng xưa, hạc cũ với xuân này.
                                                         (Thơ Việt Nam 1945-1985, NXB Giáo dục, 1985, tr.7-8)
*Chú thích: Bài thơ “Cảnh rừng Việt Bắc” ra đời vào mùa xuân năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc, một năm sau khi quân ta tạm rút khỏi thủ đô Hà Nội lên Việt Bắc, lập căn cứ cho cuộc trường kì kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm (kết thúc vào năm 1954). 
Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất (từ câu 1 đến câu 6, mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
A. Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. 
B. Thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 
C. Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
D. Thơ song thất lục bát. 
Câu 2. Theo thể thơ em chọn ở câu 1 thì bài thơ này được tác giả viết theo luật nào?
A. Luật bằng. 		                             B. Luật trắc.		
C. Cả A và B.	                                        D. Không tuân thủ luật.
Câu 3. Cặp từ nào dưới đây không thể hiện phép đối của thơ Đường luật trong bài thơ trên?
A. Vượn hót – chim kêu.
B. Ngô nếp – thịt rừng.
C. Non xanh – rượu ngọt.
D. [bookmark: _Hlk131791315]Nước biếc – chè tươi.
Câu 4. Hai câu thơ “Non xanh, nước biếc tha hồ dạo/ Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say.” thuộc phần nào trong bố cục của bài thơ? 
A. Phần đề - Mở bài, giới thiệu vấn đề mà bài thơ đề cập.
B. Phần thực - Nêu hiện tượng, sự vật, làm rõ hơn ý của đề bài đưa ra.
C. Phần luận - Phát triển rộng thêm ý của bài, có chức năng luận bàn về vấn đề được nói đến ở các câu trên.
D. Phần kết - Vai trò kết thúc ý toàn bài, thể hiện cảm xúc của nhà thơ, gợi ra ý mới để suy nghĩ tiếp.
Câu 5. Giọng điệu được tác giả Hồ Chí Minh thể hiện trong bài thơ là gì? 
A. Mỉa mai, châm biếm.                              B. Buồn bã, bi thương.	
C. Xót xa, thương cảm.	      D. Vui tươi, lạc quan.
Câu 6. Từ “ngô” trong câu thơ “Khách đến thì mời ngô nếp nướng” là: 
A. Từ ngữ địa phương.                                B. Từ ngữ toàn dân.	
C. Biệt ngữ xã hội.	      D. Từ láy.
Câu 7 (1.0 điểm). Đọc bài thơ trên, em cảm nhận được gì về tinh thần và phong thái của Bác? 
Câu 8 (2.0 điểm). Từ tình cảm được gợi ra trong bài thơ trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn theo kiểu đoạn phối hợp (khoảng 12-15 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống chan hòa, gần gũi với thiên nhiên.
II. VIẾT (4.0 điểm). 
	 Viết một bài văn (dài tối thiểu 01 trang giấy thi) phân tích bài thơ “Cảnh rừng Việt Bắc” của Hồ Chí Minh. 

-------------------------- Hết --------------------------
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	Phần
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	Nội dung
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	ĐỌC HIỂU
	6.0
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	1.B   2.A   3.A   4.C   5.D   6.B
Mỗi đáp án đúng: 0.5 điểm
	3.0

	
	8
	- Tinh thần lạc quan, tin tưởng vào cuộc kháng chiến nhất định thành công
- Phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống cách mạng buổi đầu còn gian khổ.
	0.5

0.5

	
	9
	- Về hình thức: 
+ Đúng kiểu đoạn phối hợp
+ Không mắc lỗi chính tả, diễn đạt,…
- Về nội dung: HS trình bày, làm rõ ý nghĩa của việc sống gần gũi, chan hoà, gắn bó với thiên nhiên. (Ví dụ: Được sống trong môi trường trong lành, cải thiện sức khoẻ; giúp tâm hồn thư thái, lạc quan giải toả những cảm xúc tiêu cực...) 
	0.5


1.5
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	VIẾT
	4.0

	
	
	Nhận biết:
- Đảm bảo bố cục của bài văn
- Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề phân tích.
	
0.25
0.25

	
	
	Thông hiểu:
- Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)
	1.0

	
	
	Vận dụng:
+ Nêu được chủ đề, phân tích nghệ thuật lựa chọn và xây dựng hình ảnh, nghệ thuật lựa chọn ngôn từ…Không mắc các lỗi diễn đạt.
+ Viết đúng chính tả, ngữ pháp
	
1.0

 0.5

	
	
	Vận dụng cao:
+ Nêu được những cảm nghĩ của bản thân 
+ Bài viết có ý tưởng sáng tạo
	1.0




